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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Đình Thi 

Các Thẩm phán:                          Bà Trần Thị Trâm Anh 

                                                    Bà Đặng Thị Bích Vân 

- Thư ký phiên tòa: Ông Lâm Nguyễn Thanh Huy - Thư ký Tòa án nhân dân 

tỉnh Kiên Giang. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang tham gia phiên tòa: Bà 

Trần Thị Lành - Kiểm sát viên. 

Ngày 28 tháng 9 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số 102/2018/TLPT-DS ngày 30 tháng 8 năm 2018 

về việc yêu cầu bồi thường thiệt hại về tài sản, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm. 

Do Bản án dân sự sơ thẩm số 26/2018/DS-ST ngày 25 tháng 6 năm 2018 của 

Tòa án nhân dân huyện AB, tỉnh Kiên Giang bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 166/2018/QĐ-PT ngày 12 

tháng 9 năm 2018 giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Chị Phạm Thị L, sinh năm: 1975. Địa chỉ: Ấp TQ, xã ĐT, 

huyện AB, tỉnh Kiên Giang (Có mặt). 

- Đồng bị đơn: Anh Nguyễn Minh Nh, sinh năm: 1980 và chị Thị Hồng L, sinh 

năm: 1979. Cùng địa chỉ: Ấp TQ, xã ĐT, huyện AB, tỉnh Kiên Giang (Có mặt). 

Người đại diện theo ủy quyền của anh Nguyễn Minh Nh: Chị Thị Hồng L, sinh 

năm: 1979. Cùng địa chỉ: Ấp TQ, xã ĐT, huyện AB, tỉnh Kiên Giang (Có mặt). 

- Người kháng cáo: Nguyên đơn bà Phạm Thị L. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Nguyên đơn bà Phạm Thị L trình bày: 

Vào khoảng 12 giờ trưa, ngày 30/5/2017, khi chị đi mua đồ ăn ở chợ TB trên 

đường về đến đoạn cầu XB, thì xe của chị bị xe của anh Nguyễn Minh Nh chạy 

cùng chiều hướng từ TB, lúc đó xe chị đang chạy thì xe anh Nh từ phía sau chạy 

vượt lên va quẹt vào xe của chị làm cho xe bị ngã, làm chị bị thương ở chân, ở 

vùng mặt, làm xe bị hư hỏng ở nhiều chỗ. 

Sau khi bị va quẹt thì chị té xuống lộ, nhưng anh Nh không đến hỏi thăm như 

thế nào mà đi lên xe chạy đi về, do thấy anh Nh là người quen biết ở xóm nên chị 

không có trình báo Công an xã ĐT hay Cảnh sát giao thông Công an huyện AB 

đến xem xét giải quyết, mà tự lên xe đi về nhà và đi điều trị thương tích. 

Ngày hôm sau thì chị có đến cơ quan của anh Nh công tác gặp anh Nh nói 

chuyện, thì anh Nh có kêu chị về điều trị thương tích và sửa chữa xe, còn tiền bạc 

thì anh Nh sẽ trả lại. 

Sau đó, chị điều trị thương tích ở cơ sở y tế gần nhà, thời gian điều trị thương 

tích vùng mặt và chân là hơn một tháng với số tiền điều trị là 4.380.000 đồng và 

sửa xe hết số tiền 3.625.000 đồng, nhưng sau đó anh Nh cũng như gia đình không 

có đến hỏi thăm hay nói chuyện bồi thường tiền thuốc hay tiền sửa xe gì cho chị, 

nên chị có làm đơn yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện AB, tỉnh Kiên Giang giải 

quyết anh Nh bồi thường cho chị số tiền là 25.000.000 đồng, nhưng Ủy ban nhân 

dân huyện AB, tỉnh Kiên Giang chỉ giải quyết anh Nh bồi thường số tiền là 

10.000.000 đồng, nên chị không đồng ý mới làm đơn khởi kiện đến Tòa án. 

Nay chị yêu cầu Tòa án giải quyết anh Nguyễn Minh Nh bồi thường cho chị 

số tiền tổng cộng là 23.005.000đ (Hai mươi ba triệu lẻ năm nghìn đồng).  

Gồm các khoản tiền cụ thể như sau: Tiền sửa xe là 3.625.000 đồng, tiền thuốc là 

4.380.000 đồng, tiền đi thẩm mỹ ba lần là 15.000.000 đồng tại thành phố HCM. 

Đối với chị Thị Hồng L là vợ anh Nh thì sau được Ủy ban nhân dân huyện 

AB, tỉnh Kiên Giang giải quyết vụ việc chị yêu cầu anh Nh bồi thường, thì chị Thị 

Hồng L đi rêu rao ở xóm cho rằng giữa chị và anh Nh có ý đồ bất chính với nhau 

thường xuyên xúc phạm danh dự của chị, cụ thể được thể hiện tại các tin nhắn chị 

đã cung cấp. Do đó, chị yêu cầu chị Thị Hồng L bồi thường cho chị số tiền tổn thất 

tinh thần do danh dự, nhân phẩm bị xâm phạm là 10.000.000đ (Mười triệu đồng). 

Bị đơn anh Nguyễn Minh Nh trình bày:  

Theo nội dung trình bày và yêu cầu của chị Phạm Thị L thì anh không đồng ý.  

Về nội dung sự việc thì là vào khoảng 12 trưa, ngày 31/5/2017 (anh Nh xác 

định là ngày 31/5/2017 chứ không phải là ngày 30/5/2017), anh có điều khiển xe 
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chạy từ hướng chợ TB về TB1 và đến đoạn cầu XB thì lúc đó xe của chị Phạm Thị 

L chạy sau xe của anh, chị L phía sau chạy vượt lên phải, ngay đoạn lên dốc cầu và 

va quẹt vào xe của anh làm hai xe bị ngã, sau đó anh đứng dậy dựng xe chị L lên 

và thấy không có ai bị thương tích gì, nên anh chạy xe về nhà. 

Do giữa anh và chị L là người quen biết với nhau nên trong ngày xảy ra sự 

việc va quẹt xe, khoảng 16 giờ thì chị L có gọi điện thoại cho anh và anh T chồng 

chị L trực tiếp nói chuyện với anh để hỏi anh về việc xây nhà, mặt chữ A phía 

trước thì nên dán gạch hay sơn thì anh có trả lời, chứ không nghe nói việc chị L bị 

thương và xe hư hỏng gì. Ngày hôm sau chị L cũng không có đến Cơ quan anh yêu 

cầu bồi thường tiền thuốc, tiền xe gì như chị L trình bày. 

Sau sự việc này, khoảng hơn 20 ngày sau thì chị L điện thoại cho vợ anh nói 

là anh và cô Dương Kim L sống ở ấp TQ có quan hệ bất chính với nhau. Vợ anh có 

hỏi anh và anh có hỏi lại là nghe ai nói thì vợ anh nói là chị L nói lại và chị L nghe 

một số người khác nói lại như vậy. Từ đó giữa vợ anh và chị L có nhắn tin qua lại 

và xảy ra mâu thuẫn, nên chị L mới đơn gửi Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu anh 

bồi thường tiền thuốc và tiền sửa xe. Nhưng lại đề cập chuyện giữa anh và cô L có 

mối quan hệ bất chính với nhau, việc này hoàn toàn không có, còn sự việc va chạm 

xe giữa anh và chị L thì anh hoàn toàn không có lỗi. Nhưng theo ý kiến Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân huyện AB kết luận yêu cầu anh hỗ trợ cho chị L số tiền thuốc và 

tiền sửa xe là 10.000.000 đồng, nên anh chấp hành theo kết luận của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân huyện, nhưng chị L không đồng ý, nên khởi kiện ra Tòa. 

Nay theo yêu cầu của chị L thì anh không đồng ý, anh chỉ đồng ý hỗ trợ cho 

chị Lệ số tiền thuốc và sửa xe là 10.000.000 đồng như trước đây. 

Bị đơn chị Thị Hồng L trình bày: Theo yêu cầu của chị L thì chị không 

đồng ý bồi thường, chị thừa nhận các bản tin nhắn số điện thoại 0947.522.877 nhắn 

tin vào điện thoại của chị L là của chị nhắn, nhưng sự việc có nguyên nhân là do 

chị L cho rằng chồng chị là anh Nh có quan hệ bất chính với cô L, không những 

trong đơn thưa chồng chị gửi đến Ủy ban nhân dân huyện AB có đề cập chuyện 

này, mà chị L còn đem sự việc này báo lại cho cha mẹ chồng chị. Trong khi đó bản 

thân chị là vợ anh Nh nhưng chị chưa nói gì, làm cho hàng xóm đồn đoán cho rằng 

hạnh phúc gia đình chị không tròn vẹn, hiện tại vợ chồng chị đã ly thân với nhau 

nên chị giận mới nhắn tin nói như vậy với chị L. 

NLC trình bày: Chị và anh Nguyễn Minh Nh có quen biết với nhau cùng làm 

việc ở cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân huyện AB nên có biết anh Nh. Còn chị 

Phạm Thị L thì có biết chị L là do chị L sinh sống ở gần nhà của mẹ chị ở ấp TQ, 

xã ĐT. 

Theo nội dung trong đơn yêu cầu gửi Ủy ban nhân dân huyện AB, chị Phạm 

Thị ệ có trình bày là khi xảy ra sự việc va quẹt xe giữa chị và anh Nh ở Cầu XB có 

mặt chị ở đó, việc này hoàn toàn không có. Chị không có chứng kiến việc anh Nh 

và chị L va quẹt xe với nhau. 
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Đối với việc chị L trình bày trong đơn cho rằng có thấy xe của chị và xe của 

anh Nh ở tại nhà trọ Minh Ph ở cảng cá TC là hoàn toàn vu khống chị, giữa chị và 

anh Nh chỉ quen biết nhau là cán bộ công chức đi làm chung ở cơ quan nhà nước 

chứ không có quan hệ tình cảm gì khác, chị ệ trình bày như vậy là làm ảnh hưởng 

đến ủy tín của chị, việc này chị đã làm đơn khởi kiện chị L. 

Đối với việc chị L có mâu thuẫn với vợ chồng anh Nh và chị L như thế nào, 

thì chị không rõ. 

Bản án dân sự sơ thẩm số 26/2018/DS-ST ngày 25 tháng 6 năm 2018 của 

Tòa án nhân dân huyện AB, tỉnh Kiên Giang đã quyết định: 

1. Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của chị Phạm Thị L về việc yêu cầu 

anh Nguyễn Minh Nh bồi thường thiệt hại về tài sản, sức khỏe với số tiền là 

23.005.000 đồng và yêu cầu chị Thị Hồng L bồi thường tổn thất tinh thần do danh 

dự, nhân phẩm bị xúc phạm với số tiền là 10.000.000 đồng. 

2. Ghi nhận ý kiến của anh Nguyễn Minh Nh đồng ý hổ trợ cho Phạm Thị L số 

tiền điều trị thương tích và tiền sửa xe tổng cộng là 10.000.000đ (Mười triệu đồng). 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên phần án phí và báo quyền kháng cáo của 

các đương sự. 

Ngày 27/6/2018, nguyên đơn bà Phạm Thị L có đơn kháng cáo bản án sơ 

thẩm với nội dung: Chị không đồng ý số tiền bồi thường 10.000.000 đồng và tiền hỗ 

trợ gây tai nạn. 

Buộc chị Thị Hồng L phải bồi thường danh dự, nhân phẩm cho chị là 

10.000.000đ (Mười triệu đồng) và anh Nguyễn Minh Nh phải có trách nhiệm trong 

việc để vợ xúc phạm chị. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, nguyên đơn bà Phạm Thị L vẫn giữ nguyên nội 

dung kháng cáo. 

Ngược lại, bị đơn chị Thị Hồng L không đồng ý nội dung kháng cáo của 

nguyên đơn, yêu cầu giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

Các đương sự không tự hòa giải với nhau được, yêu cầu Tòa án cấp phúc 

thẩm giải quyết. 

Đại diện Viện kiểm sát phát biểu ý kiến kết luận vụ án: Thẩm phán, Hội đồng 

xét xử phúc thẩm và các đương sự từ khi thụ lý vụ án đến trước thời điểm nghị án 

đã thực hiện và chấp hành đúng các quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự.  

Về nội dung vụ án: Đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của 

nguyên đơn bà Phạm Thị L, giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã được xem xét tại phiên tòa, kết quả tranh 

tụng tại phiên tòa, các quy định của pháp luật. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về nội dung: Giữa chị Phạm Thị L và anh Nguyễn Minh Nh có xảy ra 

việc va chạm khi tham gia giao thông làm chị L bị xây xát, có thương tích, nhưng 

thiệt hại không đáng kể. Việc này cả hai bên đều thừa nhận. Sau khi sự việc xảy ra, 

các bên tự khắc phục thiệt hại. Chị L tự sửa chữa xe máy, tự điều trị thương tích: 

Chi phí tiền sửa xe 3.625.000 đồng, tiền điều trị thương tích 4.380.000 đồng. 

Sự việc xảy ra, chị L cũng không trình báo các cơ quan chức năng, không lập 

biên bản hiện trường, không xác định lỗi trong việc điều khiển phương tiện giao 

thông. Mặc dù có thiệt hại thực tế xảy ra, nhưng không xác định lỗi thuộc về ai, 

nên không có căn cứ để buộc bồi thường theo yêu cầu của nguyên đơn. Tuy nhiên, 

anh Nh tự nguyện hỗ trợ cho chị Lệchi phí điều trị và sửa chữa xe máy 10.000.000 

đồng, nên Tòa sơ thẩm ghi nhận sự tự nguyện của anh Nh là thỏa đáng và phù hợp 

quy định của pháp luật. 

Xét kháng cáo của chị L cho rằng chỉ đồng ý số tiền 10.000.000 đồng là tiền 

bồi thường thiệt hại sức khỏe, thiệt hại tài sản, chứ không đồng ý tiền hỗ trợ gây tai 

nạn. Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm thấy rằng, như phân tích đánh giá nêu trên, 

khi vụ việc xảy ra các bên không báo với cơ quan chức năng xem xét hiện trường, 

đánh giá lỗi do bên nào vi phạm quy định Luật an toàn giao thông đường bộ, để có 

căn cứ buộc bồi thường. Nên không thể xem 10.000.000 đồng, anh Nh tự nguyện 

bồi thường thiệt hại sức khỏe và tài sản được. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, anh Nh không đồng ý hỗ trợ cho chị L chi phí điều 

trị và sửa chữa xe máy 10.000.000 đồng như tại Tòa án cấp sơ thẩm. Tuy nhiên, 

sau khi xét xử sơ thẩm, anh Nh không kháng cáo, nên không có căn cứ để Hội 

đồng xét xử phúc thẩm xem xét. 

[2] Ngoài ra, đơn kháng cáo của chị L còn yêu cầu buộc chị Thị Hồng L phải 

bồi thường danh dự, nhân phẩm cho chị 10.000.000 đồng, chứng cứ gồm các tin 

nhắn trên điện thoại giữa chị L và chị L. Đối với yêu cầu bồi thường thiệt hại về 

danh dự, nhân phẩm là thiệt hại phi vật chất, không thể định lượng được bằng tiền. 

Nếu trường hợp có đủ căn cứ, thì chỉ buộc công khai xin lỗi. Đối với số tiền 

10.000.000 đồng chị L yêu cầu chị L bồi thường là tiền tổn thất tinh thần. Nhưng 

việc nhắn tin chỉ chị L và chị L với nhau, không phát tán cho người thứ ba, hay 

nhiều người khác, nên cũng không có việc bị thiệt hại về danh dự, nhân phẩm như 

chị L yêu cầu bồi thường được. Ngoài các tin nhắn, cũng như ghi âm lời nói của 

chị L do chị L cung cấp, không được xem là chứng cứ theo quy định của Bộ luật 

Tố tụng dân sự, ghi âm không đúng trình tự do pháp luật quy định, chưa được Cơ 

quan có thẩm quyền giám định. Nên không thể chấp nhận yêu cầu bồi thường thiệt 

hại danh dự, nhân phẩm cho chị L được.  
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Từ những nhận định trên, sau khi thảo luận, Hội đồng xét xử nghị nên chấp 

nhận đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang, không chấp 

nhận kháng cáo của nguyên đơn chị Phạm Thị L. Giữ nguyên bản án dân sự sơ 

thẩm số 26/2018/DS-ST ngày 25/6/2018 của Tòa án nhân dân huyện AB, tỉnh Kiên 

Giang.  

[3] Về án phí: 

- Án phí dân sự sơ thẩm:  

Buộc chị Phạm Thị L phải nộp án phí dân sự sơ thẩm 300.000 đồng đối với 

yêu cầu bồi thường thiệt hại tài sản số tiền 3.625.000 đồng, không được chấp nhận, 

khấu trừ tiền tạm ứng án phí đã nộp. 

Đối với yêu cầu của chị Phạm Thị L về bồi thường sức khỏe, danh dự, nhân 

phẩm bị xâm phạm, thì chị Phạm Thị L không phải chịu tiền án phí theo quy định 

theo điểm d khoản 1 Điều 12 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngà 30/12/2016 

của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án. 

- Án phí dân sự phúc thẩm: Chị Phạm Thị L kháng cáo số tiền 10.000.000 

đồng là tiền bồi thường, không phải là tiền hỗ trợ. Tuy nhiên đây chỉ là kháng cáo 

về mặt từ ngữ, nên Hội đồng xét xử phúc thẩm thống nhất không buộc chị L chịu 

án phí phúc thẩm. Về yêu cầu bồi thường danh dự, nhân phẩm được miễn tiền nộp 

án phí phúc thẩm, nên hoàn trả tiền tạm ứng án phí phúc thẩm cho chị L. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự; 

Căn cứ vào các Điều 584, 589, 590, 592 Bộ luật Dân sự năm 2015; các Điều 

26, 35, 39, 40, 91 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015. 

Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Không chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn chị Phạm Thị L. 

Giữ nguyên bản án dân sự sơ thẩm số 26/2018/DS-ST ngày 25 tháng 6 năm 

2017 của Tòa án nhân dân huyện AB, tỉnh Kiên Giang. 

- Phần tuyên xử: 

1. Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của chị Phạm Thị L về việc yêu cầu 

anh Nguyễn Minh Nh bồi thường thiệt hại về tài sản, sức khỏe với số tiền là 

23.005.000 đồng và yêu cầu chị Thị Hồng L bồi thường tổn thất tinh thần do danh 

dự, nhân phẩm bị xúc phạm với số tiền là 10.000.000 đồng. 
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2. Ghi nhận ý kiến của anh Nguyễn Minh Nh đồng ý hỗ trợ cho Phạm Thị L 

số tiền 10.000.000đ (Mười triệu đồng). 

3. Về án phí: 

- Án phí dân sự sơ thẩm:  

Buộc chị Phạm Thị L phải nộp án phí dân sự sơ thẩm với số tiền 300.000đ 

(Ba trăm nghìn đồng), khấu trừ tiền tạm ứng án phí đã nộp 300.000đ (Ba trăm 

nghìn đồng) theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 0007181 ngày 

05/12/2017 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện AB, tỉnh Kiên Giang. Chị Phạm 

Thị Lệ không phải nộp thêm. 

- Án phí dân sự phúc thẩm:  

Hoàn trả lại cho chị Phạm Thị L số tiền tạm ứng án phí đã nộp 300.000đ (Ba 

trăm nghìn đồng) theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 0005587 

ngày 27/6/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện AB, tỉnh Kiên Giang.  

4. Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6,7, 7a, 7b và 9 Luật 

Thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy 

định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung. 

5. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./. 

Nơi nhận:                                                              TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM                                                         
- VKSND tỉnh Kiên Giang;                                      THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- TAND huyện AB; 

- THA dân sự huyện AB; 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ.                                                                                       (|Đã ký và đóng dấu) 

 

 

 

                                                                                        Phạm Đình Thi 

 

 


